
UBND TỈNH LAI CHÂU Biểu số 53/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng
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THÔNG
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NGHIỆP, 

LÂM 

NGHIỆP, 

THỦY LỢI, 

THỦY SẢN

TỔNG SỐ 2.638.912 450.874 13.359 1.063.833 74.186 33.764 20.762 8.939 163.754 50.600 24.017 546.159 36.542

1 Văn phòng Tỉnh ủy 101.086           151    17.103         83.625 

2
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh
26.082 150         -           25.932        

3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 37.630 76           -           -               3.550     -            -            -              -              -             -               34.004        -              

 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 34.080 76           34.004        

 - Trung tâm tin học và Công báo 3.550 3.550     

4  Sở Kế hoạch và Đầu tư 17.319 -              -           -               -            -            -            -              4.709      -             -               12.610        -              

 - Văn phòng sở 12.610 12.610        

 - Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch 4.709 4.709      

5  Sở Khoa học và Công nghệ 20.074 -              12.844  -               -            -            -            -              -              -             -               7.230          -              

 - Văn phòng sở 14.035 8.226    5.809          

 - Chi cục đo lường chất lượng 2.027 606       1.421          

 - Trung tâm kiểm định và phát triển khoa học công nghệ 4.012 4.012    

6 Sở Nội vụ 35.114 174         -           -               -            -            -            -              2.568      -             -               17.372        -              

 - Văn phòng sở 32.546 174         17.372        

 - Trung tâm lưu trữ lịch sử 2.568 2.568      

7 Sở Tài chính 16.481 -              -           -               -            -            -            -              940         -             -               15.541        -              

 - Văn phòng sở 15.541 15.541        

 - Trung tâm tư vấn dịch vụ tài chính 940 940         

8 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 39.655 0 0 0 0 0 0 0 1.833 0 0 10.694 27.128

 - Văn phòng sở 12.136 10.694        1.442      

 - Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 13.390 13.390    

 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 9.277 9.277      

 - Trung tâm Dịch vụ việc làm 1.833 1.833      

 - Trung tâm đón tiếp thân nhân liệt sỹ & điều dưỡng người 

có công với cách mạng
2.132 2.132      

 - Quỹ Bảo trợ trẻ em 887 887         

9 Sở Giao thông vận tải 58.293 -              -           -               -            -            -            -              40.627    40.627    -               17.666        -              
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DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày         /01/2025 của UBND tỉnh Lai Châu) 
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 - Văn phòng sở 11.002 -              -             11.002        

 - Thanh tra giao thông vận tải 6.664 -              6.664          

 - Sự nghiệp giao thông 40.627 40.627    40.627    

10 Sở Xây dựng 13.595 -              -           -               -            -            -            -              -              -             -               13.595        -              

 - Văn phòng sở 13.595 13.595        

11 Sở Công Thương 11.754 -              -           -               -            -            -            -              2.135      -             -               9.619          -              

 - Văn phòng sở 9.619 9.619          

 - Trung tâm Khuyến công 2.135 2.135      

12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 100.261 -              -           -               -            -            -            -              7.964      -             7.964        92.297        -              

 - Văn phòng sở 9.204 9.204          

 - Chi cục Thuỷ lợi và phòng chống lụt bão 5.930 5.930          

 - Chi cục Phát triển nông thôn 4.260 4.260          

 - Chi cục Kiểm lâm 57.555 57.555        

 - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 8.380 2.495      2.495        5.885          

 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y 5.477 5.477          

 - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản 6.587 4.004      4.004        2.583          

 - Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp tỉnh 1.403 -              1.403          

 - Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.465 1.465      1.465        

13  Sở Tư pháp 12.136 13           -           -               -            -            -            -              2.839      -             -               9.284          -              

 - Văn phòng Sở 9.297 13           9.284          

 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý 2.839 2.839      

14 Sở Ngoại vụ 11.722 -              -           -               -            -            -            -              -              -             -               11.722        -              

 - Văn phòng sở 11.294 11.294        

 - Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị 428 428             

15  Sở Giáo dục và Đào tạo 374.868 356.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.183 0

 - Văn phòng sở 26.320 8.137      18.183        

 - Khối THPT 184.092 184.092  

 - Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh 8.285 8.285      

 - Khối trường phổ thông dân tộc nội trú 156.171 156.171  

16 Sở Y tế 617.926 13.888    -           584.592   -            -            -            -              -              -             -               19.446        -              

 - Văn phòng sở 13.240 13.240        

 - Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh 3.194 3.194          

 - Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm 3.012 3.012          

 - Bệnh viện đa khoa tỉnh 56.769 56.769     

 - Bệnh viện Y học cổ truyền 10.551 10.551     

 - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 16.940 16.940     

 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 47.646 47.646     
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 - Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm 8.064 8.064       

 - Trung tâm Pháp y 4.438 4.438       

 - Trung tâm Y tế huyện Tam Đường 49.696 49.696     

 - Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ 65.998 65.998     

 - Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên 44.148 44.148     

 - Trung tâm Y tế huyện Than Uyên 55.865 55.865     

 - Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ 73.031 73.031     

 - Trung tâm Y tế Mường Tè 66.081 66.081     

 - Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố 25.759 25.759     

 - Trung tâm Y tế Nậm Nhùn 38.491 38.491     

 - Phụ cấp nhân viên y tế thôn bản 13.422 13.422     

 - Kinh phí đối ứng các dự án 300 300          

 - Kinh phí thực hiện các Đề án, Nghị quyết, Kế hoạch 2.280 2.280       

 - Kinh phí thực hiện các kế hoạch của tỉnh 5.113 5.113       

 - Kinh phí đào tạo 13.888 13.888    

17 Sở Văn hoá thể thao và Du lịch 80.424 236         -           -               45.950   -            20.762   -              -              -             -               13.476        -              

 - Văn phòng sở 31.733 177         18.080   13.476        

 - Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh 18.155 59           18.096   

 - Thư viện tỉnh 4.184 4.184     

 - Bảo tàng tỉnh 5.590 5.590     

 - Trung tâm huấn luyện năng khiếu thể dục thể thao 20.762 20.762   

18 Sở Tài nguyên và Môi trường 28.242 -              -           -               -            -            -            4.500      5.332      -             -               18.410        -              

 - Văn phòng sở 22.910 4.500      18.410        

 - Văn phòng đăng ký đất đai 5.332 5.332      

19 Sở Thông tin và Truyền thông 23.985 180         -           -               4.053     -            -            -              -              -             -               19.752        -              

 - Văn phòng sở 19.752 19.752        

 - Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông 4.233 180         4.053     

20 Ban QL khu kinh tế tỉnh Lai Châu 15.554 9.967      5.587          

21 Văn phòng Ban An toàn giao thông 1.368 1.368          

22 Ban Dân tộc 6.371 60           6.311          

23 Thanh tra tỉnh 10.799 12           10.787        

24 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 8.696 9             8.687          
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25 Hội cựu chiến binh 3.662 3.662          

26 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 7.467 7.467          

27 Tỉnh Đoàn thanh niên 11.489 157         -           -               -            -            -            -              2.529      -             -               8.803          -              

 - Văn phòng Tỉnh đoàn 8.288 157         8.131          

 - Hội cựu thanh niên xung phong 672 672             

 - Trung tâm thanh thiếu nhi 2.529 2.529      

28 Hội Nông dân tỉnh 10.263 2.888      -           -               -            -            -            -              -              -             -               7.375          -              

 - Văn phòng Ban chấp hành Đoàn Hội nông dân tỉnh 7.375 7.375          

 - Trung tâm hỗ trợ nông dân 2.888 2.888      

29 Đài Phát thanh Truyền hình 32.235 69           32.166  

30 Ban QLTTHC chính trị tỉnh 21.444        4.439      17.005 

31 Trường Chính trị tỉnh 12.504 12.504    

32 Trường Cao đẳng Lai Châu 57.691 57.691    

33 Hội Luật gia 1.356 1.356          

34 Hội Nhà báo 378 378             

35 Hội người cao tuổi 1.443 1.443          

36 Hội Chữ thập đỏ 4.149 4.149          

37 Hội Văn học nghệ thuật 3.656 3.656          

38 Hội Khuyến học tỉnh 727 727             

39 Liên Minh hợp tác xã 4.719 40           4.679          

40 Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật 1.256 1.256          

41 Bảo Hiểm xã hội tỉnh 444.598 444.598   

42 Liên đoàn lao động tỉnh 400

43 Viện kiểm sát tỉnh 300

44 Tòa án nhân dân 300

45 Cục Thi hành án dân sự 200

46 Cục quản lý thị trường (Ban chỉ đạo 389 tỉnh) 300

47
Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Lai 

Châu
100

48 Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 3.400 3.400          

49 Công ty TNHH MTV quản lý thuỷ nông 11.053 11.053          11.053 

50 Ngân hàng chính sách xã hội 25.000

51 Công ty cổ phần cao su Giầu Tiếng Lai Châu 231 231         

52 Công ty cổ phần cao su Lai Châu 6.560 6.560      

53 Công ty cổ phần cao su Lai Châu II 1.887 1.887      
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54 Cục Thuế tỉnh Lai Châu 500

55

Dự kiến kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh (Đã 

bao gồm kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên

chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 và

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính

phủ (phân bổ chi tiết sau))

46.898

56
Kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, nâng

cấp, cải tạo tài sản công (phân bổ chi tiết sau)
70.366 5.891      515       34.643     3.530     1.598    8.843      14.610        736         

57

Kinh phí sửa chữa các tuyến đường giao thông do tỉnh

quản lý; sửa chữa các công trình thủy lợi (phân bổ chi

tiết sau)

14.973 14.973    9.973      5.000        

58
Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa (phân bổ chi

tiết sau)
30.437 30.437    
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